
Bài học 79 - Mua quà lưu niệm (1)

T&#225;c Gi&#7843;:  NHK World
Th&#7913; S&#225;u, 12 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2010 13:13

"SORO - SORO, IKANAI - TO.": 'Đã đến lúc tôi phải đi'.

  

 

                      Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.  

Tóm tắt bài học trước

Trong bài học trước, anh Leo đã thi đấu xếp hạng. Câu chuyện hôm nay diễn biến thế nào?

 

みか： レオ、お待たせ！chị Mika:Leo, xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi.
  LEO, O - MATASE!  
レオ： あれ、あきさんも一緒なんですか？anh Leo:Ơ, chị Aki cũng đi cùng à?
  ARE, AKI - SAN - MO ISSHO - NAN - DESU - KA?  
あき： そうなの。よろしく。chị Aki:Đúng vậy đấy. Phiền anh nhé.
  SŌ - NANO. YOROSHIKU.  
みか： レオ、実は、私、仕事が入っちゃって。chị Mika:Leo này, thực ra tôi phải đi làm (đột xuất).
  LEO, JITSU - WA, WATASHI, SHIGOTO - GA HAICCHATTE.  
  そろそろ行かないと。 Đến lúc tôi phải đi rồi.
  SORO - SORO IKANAI - TO.  
Key phrase
"SORO - SORO, IKANAI - TO."
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そろそろ行かないとcó nghĩa là 'Đã đến lúc phải đi'. そろそろ là 'sắp đến giờ, sắp đến lúc'. 行かないとlà cách nói
ngắn gọn của
行かないといけません
có nghĩa là 'phải đi'.

  

 2 / 2


